Mẫu số 43. Biểu số liệu Báo cáo về tình hình thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (4 bảng)
	TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	 
	BẢNG 1


 

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM...
(Kèm theo Báo cáo số .... ngày... tháng... năm... của....)
	TT
	Nội dung
	Số lượng dự án FDI năm ...
	Số lượng dự án FDI đến 15/12/...
	Đầu tư bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp năm...

	
	
	Dự án đầu tư FDI mới
	Dự án FDI dừng hoạt động
	Tổng số dự án FDI
	 

	
	
	Tổng số dự án
	Số vốn đăng ký
	Số vốn thực hiện
	Số dự án
	Số vốn
	Tổng số dự án
	Số vốn đăng ký
	Số vốn thực hiện
	Số lượt góp vốn, mua cổ phần
	Số vốn đăng ký
	Số vốn thực hiện

	1
	Mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phổ thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (tin học, ngoại ngữ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dịch vụ giáo dục khác (không bao gồm tin học, ngoại ngữ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Giáo dục nghề nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	 
	BẢNG 2



HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGẮN HẠN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM...
(Kèm theo Báo cáo số ... ngày... tháng ... năm ... của ...)
	TT
	Tên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn
	Tên nhà đầu tư/ tổ chức kinh tế
	Thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ
	Địa chỉ
	Số/kí hiệu của
	Năm cấp phép hoạt động
	Lĩnh vực đăng ký hoạt động
	Số lượng tuyển sinh năm...
	Tổng số giáo viên năm...
	Ghi chú
	Email và số điện thoại của cơ sở giáo dục

	
	
	
	
	Trụ sở chính
	Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
	Giấy CNĐK đầu tư
	Quyết định cho phép thành lập (nếu có)
	Quyết định cho phép hoạt động
	
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Kỹ năng khác
	
	Tổng số
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	 
	BẢNG 3


 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM...
(Kèm theo Báo cáo số ... ngày... tháng ... năm ... của ...)
	TT
	Tên cơ sở giáo dục
	Tên nhà đầu tư/tổ chức kinh tế
	Thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ
	Địa chỉ
	Số Quyết định cho phép thành lập
	Năm cấp phép hoạt động
	Ngôn ngữ giảng dạy
	Chương trình giảng dạy
	Quy mô tuyển sinh theo Quyết định
	Số lượng tuyển sinh năm
	Mức học phí cao nhất năm
	Tổng số người học đang học tại thời điểm 15/12/...
	Tổng số giáo viên tại thời điểm 15/12/....
	Email và số điện thoại của cơ sở giáo dục
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tên chương trình
	Quốc gia cung cấp
	Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chương trình
	
	
	
	Tổng số
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	Tổng số
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	I
	Mầm non
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tiểu học
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Trung học cơ sở

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Trung học phổ thông

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chú thích:
- Đối với trường có nhiều cấp học: Ghi tên trường theo Quyết định cấp phép ở tất cả các mục II, III, IV.

- Ghi những thay đổi về nhà đầu tư/tổ chức kinh tế, tên cơ sở giáo dục (nếu có).

 

	TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
-------
	 
	BẢNG 4


 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM CÓ GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỦA NƯỚC NGOÀI/ CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP NĂM...
(Kèm theo Báo cáo số ... ngày... tháng ... năm ... của ...)
	TT
	Tên Cơ sở giáo dục Việt Nam
	Địa chỉ
	Loại hình trường
	Loại hình chương trình giáo dục
	Chương trình giảng dạy
	Ngôn ngữ giảng dạy
	Quy mô tuyển sinh
	Số lượng giáo viên tại thời điểm 15/12/...
	Mức học phí năm ...-...
	Email và số điện thoại của cơ sở giáo dục

	
	
	
	Công lập
	Tư thục
	Giảng dạy một số môn theo Chương trình giáo dục nước ngoài (trước NĐ 86/2018)
	Chương trình tích hợp (theo NĐ 86/2018)
	Thí điểm giảng dạy 100% chương trình giáo dục nước ngoài
	Tên chương trình
	Quốc gia cung cấp
	Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chương trình/ cơ sở giáo dục
	
	Số lượng tuyển sinh trong năm
	Tổng số người học đến
	Tổng số
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	I
	Mầm non
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tiểu học
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Trung học cơ sở
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Trung học phổ thông
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Người báo cáo:

Email:

Điện thoại:

 

